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Thông báo quan trọng 

Báo cáo này được bảo mật và được EDPR Việt Nam cung cấp chỉ nhằm mục đích tái cấp vốn tại Việt Nam. Báo cáo 
này được cung cấp theo Thỏa thuận tư vấn giữa Công ty Cổ phần SMEC Việt Nam (“SMEC”) và EDPR Việt Nam, 
theo đó SMEC đảm nhận thực hiện một nhiệm vụ cụ thể và có giới hạn cho EDPR Việt Nam. Báo cáo này được giới 
hạn nghiêm ngặt ở các vấn đề được nêu trong đó và tuân theo các giả định, tiêu chuẩn và giới hạn khác nhau trong 
đó và không áp dụng ngầm cho các vấn đề khác. SMEC không tuyên bố rằng phạm vi, giả định, tiêu chuẩn và loại 
trừ được nêu trong báo cáo này sẽ phù hợp hoặc đầy đủ cho các mục đích khác cũng như nội dung của báo cáo 
không đề cập đến tất cả các vấn đề mà bạn có thể coi là quan trọng cho mục đích của mình. 

Báo cáo này phải được đọc toàn bộ. Bản tóm tắt điều hành không thể thay thế cho điều này. Bất kỳ báo cáo tiếp 
theo nào cũng phải được đọc cùng với báo cáo này. 

Báo cáo này thay thế tất cả các báo cáo dự thảo hoặc tạm thời trước đó, dù bằng văn bản hay bằng miệng, trước 
ngày lập báo cáo này. Báo cáo này chưa và sẽ không được cập nhật đối với các sự kiện hoặc giao dịch xảy ra sau 
ngày lập báo cáo hoặc bất kỳ vấn đề nào khác có thể ảnh hưởng trọng yếu đến nội dung của báo cáo hoặc được 
đưa ra ánh sáng sau ngày lập báo cáo. SMEC không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn về bất kỳ sự kiện, giao 
dịch hoặc vấn đề nào như vậy cũng như không có nghĩa vụ cập nhật báo cáo về bất kỳ điều gì xảy ra hoặc SMEC 
biết được sau ngày lập báo cáo này. 

Trừ khi có thỏa thuận khác rõ ràng bằng văn bản, SMEC không chấp nhận nghĩa vụ quan tâm hoặc bất kỳ trách 
nhiệm pháp lý nào khác liên quan đến báo cáo này hoặc bất kỳ câu hỏi, lời khuyên hoặc công việc nào khác có liên 
quan, SMEC cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến báo cáo này, đối với bất kỳ người nào khác ngoài 
EDPR Việt Nam. Bất kỳ người nào khác nhận được bản thảo hoặc bản sao của báo cáo này (hoặc bất kỳ phần nào 
của nó) hoặc thảo luận về nó (hoặc bất kỳ phần nào của nó) hoặc bất kỳ vấn đề liên quan nào với SMEC, đều làm 
như vậy trên cơ sở rằng người đó thừa nhận và chấp nhận rằng người đó không được dựa vào báo cáo này cũng 
như bất kỳ thông tin hoặc lời khuyên liên quan nào do SMEC đưa ra cho bất kỳ mục đích nào.. 
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Kế hoạch Hành động về Môi trường và Xã hội 

Kế hoạch Hành động về Môi trường và Xã hội (KHHĐ MTXH)/Khuyến nghị này dành cho EDPR Việt Nam và Chủ dự án nhằm giải quyết các vấn đề có mức độ rủi ro trung 
bình hoặc cao, được xác định từ công tác Thẩm định về Môi trường và Xã hội (TĐMTXH), nhằm đáp ứng các yêu cầu của khung tham chiếu tuân thủ. KHHĐ MTXH/Khuyến 
nghị này dựa các tài liệu được cung cấp, hiện trạng dự án tại thời điểm viết và các yêu cầu của Bên cho vay. KHHĐ MTXH /Khuyến nghị phải được xem xét và sửa đổi 
trong các cuộc thảo luận giữa Bên cho vay và EDPR Việt Nam để đảm bảo rằng tất cả các bên đều nhận thức được các nghĩa vụ do KHHĐ MTXH đặt ra và chấp nhận 
nghĩa vụ trong đó. Theo yêu cầu của AIIB, KHHĐ MTXH cần được công bố trên trang web của Chủ dự án ít nhất 30 ngày trước khi AIIB phê duyệt tài chính. 

Bảng 1: Kế hoạch hành động về MTXH 

TT. Yêu cầu Các vấn đề trọng tâm Hành động khắc phục đề xuất Mục tiêu và Tiêu chí đánh giá Thời gian 
biểu 

Trách nhiệm 

1 Đánh giá và Quản lý MTXH 

1.1 Đánh giá Môi 
trường và Xã 
hội 

• Thiếu dữ liệu nền về đa 
dạng sinh học (ĐDSH) và 
đánh giá tác động ĐDSH 
theo tiêu chuẩn IFC -PS6; 

• Thiếu dữ liệu cơ sở về xã 
hội và đánh giá tác động xã 
hội; và 

• Thiếu đánh giá tác động 
tích lũy (ví dụ liên quan đến 
sử dụng đất). 

• Tiến hành nghiên cứu tài liệu về 
đánh giá đa dạng sinh học; 

• Tiến hành kiểm toán việc thu hồi 
đất (KTTHĐ) để đánh giá tác động 
của việc thu hồi đất và thực hiện 
Kế hoạch hành động khắc phục 
(KHHĐKP) cho các vấn đề được 
xác định trong KTTHĐ; 

• Cần tiến hành một nghiên cứu sơ 
bộ về Đánh giá tác động tích lũy. 

• Báo cáo đánh giá đa dạng 
sinh học; 

• Báo cáo kiểm toán việc 
thu hồi đất bao gồm 
KHHĐKP; 

• Một nghiên cứu sơ bộ về 
đánh giá tác động tích 
lũy; 

 

Trong vòng 
03-06 tháng 
kể từ ngày 
thỏa thuận 
tài chính 

CTCP Xuân 
Thiện Ninh 
Thuận và 
CTCP Xuân 
Thiện Thuận 
Bắc 

1.2 Hệ thống quản 
lý (HTQL) 
MTXH 

• Thiếu khung/sổ tay HTQL 
MTXH toàn diện và có hệ 
thống, bao gồm: 

o Chính sách MTXH; 
o Kế hoạch quản lý 

MTXH: quản lý chất 
thải, sức khỏe nghề 
nghiệp, an toàn và 
môi trường, sức 
khỏe và an toàn 
cộng đồng, sự 
tham gia của các 
bên liên quan, cơ 

Xây dựng khung/sổ tay HTQL MTXH 
toàn diện và có hệ thống cho hai Dự án 
dựa trên HTQL MTXH của EDPR, bao 
gồm các Chính sách và Hướng dẫn về 
môi trường và xã hội của EDPR. Khung 
HTQL MTXH nên bao gồm những nội 
dung sau: 

• Chính sách MTXH; 
• Kế hoạch quản lý MTXH về: 

o quản lý chất thải, 
o sức khỏe, an toàn và môi 

trường nghề nghiệp, 

• Khung/sổ tay HTQL 
MTXH bao gồm: 

o Chính sách 
MTXH; 

o Kế hoạch quản lý 
MTXH: quản lý 
chất thải, sức 
khỏe nghề 
nghiệp, an toàn 
và môi trường, 
sức khỏe và an 
toàn cộng đồng, 
sự tham gia của 

Trước ngày 
thỏa thuận 
tài chính 

CTCP Xuân 
Thiện Ninh 
Thuận và 
CTCP Xuân 
Thiện Thuận 
Bắc 
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TT. Yêu cầu Các vấn đề trọng tâm Hành động khắc phục đề xuất Mục tiêu và Tiêu chí đánh giá Thời gian 
biểu 

Trách nhiệm 

chế giải quyết 
khiếu nại, chuẩn bị 
và ứng phó khẩn 
cấp, quản lý chuỗi 
cung ứng/nhà thầu 
và quản lý lao 
động; 

o Tổ chức về MTXH: 
cơ cấu tổ chức 
MTXH rõ ràng bao 
gồm phân công 
nhân sự MTXH tại 
chỗ, kế hoạch đào 
tạo MTXH; Và 

o Giám sát và đánh 
giá. 

o sức khỏe và an toàn cộng 
đồng, 

o sự tham gia của các bên liên 
quan, 

o cơ chế giải quyết khiếu nại, 
o chuẩn bị và ứng phó với tình 

huống khẩn cấp, 
o quản lý chuỗi cung ứng/nhà 

thầu và 
o quản lý lao động; 

• Tổ chức về MTXH: thiết lập cơ cấu 
tổ chức MTXH rõ ràng cho các Dự 
án, bao gồm: 
o Phân định cơ cấu tổ chức 

MTXH, trách nhiệm của từng vị 
trí và hệ thống báo cáo về 
quản lý MTXH; 

o phân công nhân sự MTXH tại 
các Dự án; và 

o thiết lập kế hoạch đào tạo 
MTXH có hệ thống. 

o Giám sát và đánh giá. 

các bên liên 
quan, cơ chế giải 
quyết khiếu nại, 
chuẩn bị và ứng 
phó khẩn cấp, 
quản lý chuỗi 
cung ứng/nhà 
thầu và quản lý 
lao động; 

o Tổ chức MTXH: 
cơ cấu tổ chức 
MTXH rõ ràng 
bao gồm phân 
công nhân sự 
MTXH tại chỗ, kế 
hoạch đào tạo 
MTXH; Và 

o Giám sát và đánh 
giá. 

2 Phòng ngừa ô nhiễm và Hiệu quả sử dụng tài nguyên  

2.1 Phòng ngừa ô 
nhiễm 

• Thiếu đăng ký chất thải 
nguy hại hoặc giấy phép 
môi trường; 

• Thiếu 100 m2 bãi chứa chất 
thải nguy hại như đã cam 
kết trong ĐTM/KHBVMT 
của địa phương; và 

• Không có kế hoạch quản lý 
chất thải nào được áp 
dụng để thực hiện tại cơ 
sở. 

• Xin giấy phép môi trường cho các 
Dự án; 

• Xây dựng và thực hiện kế 
hoạch/quy trình quản lý chất thải 
cho các Dự án; Và 

• Xây dựng nơi lưu giữ chất thải 
nguy hại phù hợp. 

• Giấy phép môi trường; 
• Kế hoạch quản lý chất thải 

cho dự án; 
• Xây dựng kho chứa chất 

thải nguy hại 100 m2 

Trong vòng 
03-06 tháng 
kể từ ngày 
thỏa thuận 
tài chính 

CTCP Xuân 
Thiện Ninh 
Thuận và 
CTCP Xuân 
Thiện Thuận 
Bắc 
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TT. Yêu cầu Các vấn đề trọng tâm Hành động khắc phục đề xuất Mục tiêu và Tiêu chí đánh giá Thời gian 
biểu 

Trách nhiệm 

2.2 Hiệu quả sử 
dụng tài 
nguyên 

• Thiếu Kế hoạch quản lý 
nước 

• Xây dựng và thực hiện Kế hoạch 
quản lý nước 

• Kế hoạch quản lý nước 
cấp dự án 

Trong vòng 
03-06 tháng 
kể từ ngày 
thỏa thuận 
tài chính 

CTCP Xuân 
Thiện Ninh 
Thuận và 
CTCP Xuân 
Thiện Thuận 
Bắc 

3 Quản lý Đa dạng sinh học 

3.1 Đánh giá tác 
động đa dạng 
sinh học 

 

• Thiếu dữ liệu cơ bản về đa 
dạng sinh học; 

• Thiếu kế hoạch quản lý đa 
dạng sinh học. 

• Xây dựng Kế hoạch Quản lý Đa 
dạng sinh học. 

• Kế hoạch Quản lý Đa 
dạng sinh học; 

Trong vòng 
03-06 tháng 
kể từ ngày 
thỏa thuận 
tài chính 

CTCP Xuân 
Thiện Ninh 
Thuận và 
CTCP Xuân 
Thiện Thuận 
Bắc 

4 Sự tham gia của các Bên liên quan 

4.1 Sự tham gia 
của các Bên 
liên quan 

Công bố thông 
tin 

Tham vấn 

• Thiếu Kế hoạch tham 
gia của các bên liên 
quan ở cấp dự án 

• Thông tin liên hệ của 
nhân viên dự án đã 
không được tiết lộ cho 
cộng đồng địa phương. 

• Quá trình tham gia của 
các bên liên quan đã 
không được ghi chép 
đầy đủ. 

• Xây dựng Kế hoạch tham gia của 
các bên liên quan (SEP) cho các 
Dự án. 

• Công bố và thực hiện SEP, đảm 
bảo việc công bố và tham vấn có 
ý nghĩa được tiến hành liên tục và 
có tính đến vấn đề giới. Công bố 
Cơ chế Người dân bị ảnh hưởng 
bởi Dự án (PPM) của AIIB cùng với 
việc công bố SEP. 

• Thiết lập và duy trì hệ thống tài 
liệu cho các hoạt động tham vấn 
và công bố thông tin trong tương 
lai của các Dự án 

• Kế hoạch tham gia của 
các Bên liên quan ở cấp 
dự án  

• Công bố Kế hoạch tham 
gia của các Bên liên 
quan, 

Trước ngày 
thỏa thuận 
tài chính 

CTCP Xuân 
Thiện Ninh 
Thuận và 
CTCP Xuân 
Thiện Thuận 
Bắc 

5 Cơ chế liên lạc bên ngoài và khiếu nại 

5.1 Cơ chế Khiếu 
nại Cộng đồng 

• Thiếu cơ chế khiếu nại 
cộng đồng ở cấp Dự án. 

• Xây dựng và thiết lập Cơ chế 
khiếu nại cộng đồng (CGM) cho 
các Dự án. CGM có thể được đưa 
vào như một phần của SEP. 

• Cơ chế giải quyết khiếu 
nại cộng đồng (CGM) 

Trước ngày 
thỏa thuận 
tài chính 

CTCP Xuân 
Thiện Ninh 
Thuận và 
CTCP Xuân 
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TT. Yêu cầu Các vấn đề trọng tâm Hành động khắc phục đề xuất Mục tiêu và Tiêu chí đánh giá Thời gian 
biểu 

Trách nhiệm 

• Những khiếu nại của cộng 
đồng không được ghi chép 
đầy đủ. 

• Công bố CGM như một hoạt động 
liên tục nhằm nâng cao nhận thức 
của cộng đồng bị ảnh hưởng về 
CGM của Dự án. 

• Thiết lập và duy trì hệ thống tài 
liệu về các khiếu nại trong tương 
lai của Dự án. 

• Bằng chứng về việc 
công bố CGM 

Thiện Thuận 
Bắc 

6 An toàn và Sức khỏe  

6.1 An toàn và sức 
khỏe nghề 
nghiệp 
(ATSKNN) 

• Không có hệ thống giám 
sát tuân thủ ATSKNN nào 
được áp dụng tại các Dự 
án; 

• Xây dựng khung ATSKNN như một 
phần của HTQL MTXH, bao gồm 
sổ đăng ký sự cố tại nơi làm việc, 
theo dõi sức khỏe theo quy định, 
cấp phát và sử dụng đồ bảo hộ cá 
nhân, v.v…;  

• Khung ATSKNN (là một 
phần của HTQL MTXH); 

Trước ngày 
thỏa thuận 
tài chính 

CTCP Xuân 
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Thuận và 
CTCP Xuân 
Thiện Thuận 
Bắc 

6.2 An toàn và sức 
khỏe cộng 
đồng 
(ATSKCĐ) 

• Rủi ro về an toàn và sức 
khỏe cộng đồng chưa 
được đánh giá đầy đủ. 

• Không có cơ chế khiếu nại 
cộng đồng để tiếp nhận và 
giải quyết các mối quan 
ngại của địa phương liên 
quan đến rủi ro ATSKCĐ. 

• Xây dựng và thiết lập Cơ chế 
khiếu nại cộng đồng (CGM) cho 
các Dự án. 

• Cơ chế giải quyết 
khiếu nại cộng đồng 
(CGM); 

• Bằng chứng về việc 
công bố CGM. 

Trước ngày 
thỏa thuận 
tài chính 

CTCP Xuân 
Thiện Ninh 
Thuận và 
CTCP Xuân 
Thiện Thuận 
Bắc 

7 Điều kiện Làm việc của Lao động 

7.1 Quản lý lao 
động 

• Thiếu nội quy lao động do 
SCIAVN soạn thảo và đăng 
ký với Sở LĐTBXH Thành 
phố Hồ Chí Minh; 

• Thiếu chính sách việc làm 
không phân biệt đối xử; 

• Thiếu lồng ghép giới trong 
quản lý lao động; 

• SCIAVN sẽ xây dựng nội quy lao 
động và đăng ký với Sở LĐTBXH 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

• Dự án sẽ phát triển khung quản lý 
lao động như một phần của HTQL 
MTXH. Khung này phải bao gồm 
các yêu cầu về không phân biệt 
đối xử, không sử dụng lao động 
trẻ em và lao động cưỡng bức, 

• Nội quy lao động và 
đăng ký với Sở LĐTBXH; 

Trong vòng 
06 tháng kể 
từ ngày thỏa 
thuận tài 
chính 

CTCP Xuân 
Thiện Ninh 
Thuận và 
CTCP Xuân 
Thiện Thuận 
Bắc 

• Khung quản lý lao động 
như một phần của HTQL 
MTXH 

Trước ngày 
thỏa thuận 
tài chính 
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Trách nhiệm 

bình đẳng giới và không có Bạo 
lực giới. 

7.2 Quản lý lao 
động của bên 
thứ ba (nhà 
thầu và nhà 
cung cấp) 

• Chính sách nhân sự không 
áp dụng cho công nhân 
của nhà thầu và nhà thầu 
phụ. 

• Một số hợp đồng của lao 
động thời vụ có thời hạn 
trên 3 tháng. Đây là hành 
vi không tuân thủ Luật Lao 
động Việt Nam 

• Xây dựng khung quản lý chuỗi 
cung ứng và nhà thầu như một 
phần của HTQL MTXH để đảm bảo 
rằng các nhà thầu và nhà thầu phụ 
tuân thủ các yêu cầu của AIIB. 

• Khung quản lý nhà thầu 
và chuỗi cung ứng như 
một phần của HTQL 
MTXH 

Trước ngày 
thỏa thuận 
tài chính 

CTCP Xuân 
Thiện Ninh 
Thuận và 
CTCP Xuân 
Thiện Thuận 
Bắc 

7.3 Cơ chế khiếu 
nại của người 
lao động 

• Không có cơ chế khiếu nại 
chính thức của người lao 
động ở cấp Dự án. 

• Thiết lập, công bố và thực hiện 
các cơ chế khiếu nại chính thức 
của người lao động ở cấp Dự án 
cho tất cả nhân viên Dự án, bao 
gồm cả các nhà thầu và nhà thầu 
phụ. Cơ chế này phải là một quy 
trình dễ hiểu và minh bạch, cung 
cấp phản hồi cho những người liên 
quan mà không bị trừng phạt. Quá 
trình này phải cho phép phản hồi 
kịp thời, với các khiếu nại được ghi 
lại và phản hồi được theo dõi cho 
đến khi giải quyết được. 

• Cơ chế khiếu nại của 
người lao động 

• Bằng chứng về việc 
công bố cơ chế khiếu nại 
của người lao động 

Trước ngày 
thỏa thuận 
tài chính 

CTCP Xuân 
Thiện Ninh 
Thuận và 
CTCP Xuân 
Thiện Thuận 
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8 Thu hồi Đất và Tái định cư Bắt buộc 

8.1 Đánh giá tác 
động và lập kế 
hoạch 

 

Những người 
không có 

• Thiếu dữ liệu cơ bản về 
kinh tế xã hội của các hộ 
gia đình phải di dời; 

• Thiếu đánh giá tác động xã 
hội (ví dụ như thu hồi đất, 
tác động đến sinh kế) 

Dự án nên tiến hành điều tra dân số 
kinh tế - xã hội của các hộ gia đình bị 
ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất nhằm: 

• Đánh giá tác động xã hội (tức là 
tác động thu hồi đất) đối với các 
hộ bị ảnh hưởng (BAH) bao gồm 
cả sinh kế của họ; Việc đánh giá 

• Điều tra kinh tế xã hội 
các hộ gia đình bị ảnh 
hưởng để làm cơ sở cho 
Kiểm toán về thu hồi đất, 
bồi thường, và tái định 
cư và Kế hoạch phục hồi 
sinh kế; 

Trong vòng 
06 tháng kể 
từ ngày thỏa 
thuận tài 
chính 
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quyền sở hữu 
hoặc quyền 
hợp pháp 

Hỗ trợ tái định 
cư 

• Thiếu quan tâm hỗ trợ 
những người dễ bị tổn 
thương; 

• Thiếu giám sát và đánh giá 
Kế hoạch bồi thưởng và hỗ 
trợ và tình trạng sinh kế 
của các hộ bị ảnh hưởng 
sau khi thu hồi đất.. 

phải bao gồm các tác động của 
Dự án đối với cả hai loại đối tượng 
BAH: Người có quyền sử dụng đất 
và Người sử dụng đất. 

• Đánh giá xem sinh kế của người 
BAH có được phục hồi sau khi thu 
hồi đất hay không; 

• Xác định các vấn đề còn tồn đọng 
liên quan đến việc thu hồi đất; 

• Xác định xem có cần hỗ trợ thêm 
hay không; 

• Tiến hành đánh giá nhu cầu chi 
tiết của các hộ gia đình bị ảnh 
hưởng; 

• Tiến hành đánh giá tác động xã 
hội, bao gồm cả tác động sinh kế 
do thu hồi đất; Và 

• Đề xuất và thực hiện kế hoạch 
hành động khắc phục để giải 
quyết những tồn tại đã được xác 
định. 

• Báo cáo Kiểm toán về 
Thu hồi đất và tái định 
cư trong đó bao gồm 
KHHĐKP để lấp đầy 
những khoảng trống đã 
được xác định; 

• Bằng chứng về việc thực 
hiện KHHĐKP; 

• Kế hoạch Phục hồi Sinh 
kế (KHPHSK); 

• Bằng chứng về việc thực 
hiện KHPHSK 

8.2 Phục hồi thu 
nhập 

• Thiếu đánh giá tác động 
sinh kế 

• Thiếu các chương trình 
phục hồi sinh kế 

Nếu người bị ảnh hưởng được xác định 
qua cuộc khảo sát đang gặp phải các 
vấn đề sau di dời như mất thu nhập, 
v.v. thì Dự án nên đề xuất các biện 
pháp thích hợp để hỗ trợ họ khôi phục 
tình trạng kinh tế xã hội trước khi di dời 
ở mức tối thiểu hoặc tốt hơn. Các biện 
pháp như vậy phải được trình bày trong 
Kế hoạch Phục hồi Sinh kế, bao gồm: 

• Đánh giá tác động sinh kế; 
• Các biện pháp phục hồi sinh kế; 
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• Kế hoạch thực hiện (thời gian, 
nguồn lực, ngân sách) cho kế 
hoạch; 

• Giám sát và đánh giá việc thực hiện 
KHPHSK; và 

• Cần đặc biệt chú ý đến những 
người dân tộc thiểu số có thể bị 
ảnh hưởng đến sinh kế của họ 

8.3 Phát triển 
cộng đồng 

• Thiếu quan tâm đến những 
người dễ bị tổn thương, 
nhóm dân tộc thiểu số 

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch Phát 
triển Cộng đồng, có tính đến các nhóm 
dân tộc thiểu số và những người dễ bị 
tổn thương, để nâng cao lợi ích của Dự 
án cho các cộng đồng rộng lớn hơn.  

• Kế hoạch phát triển cộng 
đồng, và 

• Bằng chứng về việc thực 
hiện Kế hoạch phát triển 
cộng đồng 
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